	PHÒNG GD&ĐT TP UÔNG BÍ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 42/QĐ-THLL

	Uông Bí, ngày 02 tháng 04 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH
V/v Công bố danh mục sách giáo khoa, sách bổ trợ và sách mở rộng được sử dụng cho học sinh lớp 1,2,4,5 tại trường Tiểu học Lê Lợi 
 Năm học 2022 - 2023
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI
   Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng trường Tiểu học được quy định tại Điều 11, khoản 4 trong Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm Thông tư 28/2020/TT-BGD&ĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/07/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Hướng dẫn số 268/PGD ngày 25/3/2022 của phòng GD&ĐT V/v đảm bảo công khai danh mục SGK được phê duyệt và kịp thời cung ứng SGK cho học sinh các cơ sở giáo dục năm học 2022 – 2023;
Căn cứ tình hình thực tế nhà trường.
Xét đề nghị của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa, sách bổ trợ và sách mở rộng lớp 1,2,4,5 năm học 2022 -  2023 của trường Tiểu học Lê Lợi;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định công bố các danh mục sách giáo khoa, sách bổ trợ và sách mở rộng được sử dụng trong nhà trường cho học sinh lớp 1,2,4,5 năm học 2022 – 2023 (Kèm theo danh mục sách đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và niêm yết tại bản thông báo của nhà trường.
Điều 3. Bộ phận chuyên môn nhà trường, các tổ chuyên môn, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:                                                                   HIỆU TRƯỞNG
        
- Phòng GD&ĐT (b/c);

            - Như Điều 3;
            - Lưu: VT                                                                             
                                                                                             Lại Thị Thanh Linh
DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA VÀ SÁCH THAM KHẢO LỚP 1,2,4,5 
SỬ DỤNG TẠI NHÀ TRƯỜNG TRONG NĂM HỌC 2022 - 2023
( Kèm theo Quyết định số 42/QĐ-THLL ngày 02/04/2022 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Lợi)
1. Đối với khối lớp 1:

* Sách giáo khoa ( Theo QĐ số 1010/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh ngày 5/4/2021 về phê duyệt danh mục SGK lớp 2 sử dụng trong CSGDPT trên địa bàn tỉnh QN)
	STT
	Danh mục

	1
	Tiếng Việt 1/1

	2
	Tiếng Việt 1/2

	3
	Toán 1

	4
	Đạo Đức 1

	5
	Tự nhiên và Xã hội 1

	6
	Âm nhạc 1

	7
	Mĩ thuật 1

	8
	Giáo dục thể chất 1

	9
	Hoạt động trải nghiệm 1

	10
	I learn Smart Start 1 (Student's Book) GK

	11
	I learn Smart Start 1 (Work Book) BT

	12
	I learn Smart Start Notebook (Vở tập viết )


          * Sách bổ trợ, sách mở rộng
	     STT
	Danh mục

	1
	Tập viết 1 - Tập 1

	2
	Tập viết 1 - Tập 2

	3
	Vở Bài tập Tiếng Việt 1/1

	4
	Vở Bài tập Tiếng Việt 1/2

	5
	Vở bài tập Toán 1/1

	6
	Vở bài tập Toán 1/2

	7
	Vở Bài tập Đạo đức 1

	8
	Vở bài tập Tự nhiên và xã hội 1

	9
	Vở Bài tập Âm nhạc 1

	10
	Vở thực hành Mỹ thuật 1

	11
	Vở Bài tập Hoạt động trải nghiệm 1

	12
	Tài liệu Giáo dục an toàn giao thông dành cho hs lớp 1

	13
	Thực hành kỹ năng sống dành cho họ sinh lớp 1

	14
	Vở ô ly Bài tập Toán 1/1 (Có mã QR, để quét đáp án cho mỗi bài)

	15
	Vở ô ly Bài tập Toán 1/2 (Có mã QR, để quét đáp án cho mỗi bài)


2. Đối với khối lớp 2:

* Sách giáo khoa ( Theo QĐ số 1008/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh ngày 5/4/2021 về phê duyệt danh mục SGK lớp 2 sử dụng trong CSGDPT trên địa bàn tỉnh QN):
	STT
	Tên sách

	1
	Tiếng Việt 2/1

	2
	Tiếng Việt 2/2

	3
	Toán 2/1

	4
	Toán 2/2

	5
	Đạo đức 2

	6
	Tự nhiên và Xã hội 2

	7
	Âm nhạc 2

	8
	Mĩ thuật 2

	9
	Giáo dục thể chất 2

	10
	Hoạt động trải nghiệm 2

	11
	I learn Smart Start 2 (Student's Book) GK

	12
	I learn Smart Start 2 (Work Book) BT

	13
	I learn Smart Start Notebook (Vở tập viết)


            *Sách bổ trợ, sách mở rộng
	 STT
	Tên sách

	1
	Tập viết 2 - Tập 1

	2
	Tập viết 2 - Tập 2

	3
	Vở Bài tập Tiếng Việt 2/1

	4
	Vở Bài tập Tiếng Việt 2/2

	5
	Vở bài tập Toán 2/1

	6
	Vở bài tập Toán 2/2

	7
	Vở Bài tập Âm nhạc 2

	8
	Vở thực hành Mỹ thuật 2

	9
	Vở Bài tập Đạo đức 2

	10
	Vở bài tập Tự nhiên và xã hội 2

	11
	Thực hành và phát triển Tiếng việt 2/1

	12
	Thực hành và phát triển Tiếng việt 2/2

	13
	Thực hành và phát triển Toán 2/1

	14
	Thực hành và phát triển Toán 2/2

	15
	Tài liệu giáo dục ATGT cho học sinh

	16
	Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho HS lớp 2

	17
	Thực hành kĩ năng sống cho HS lớp 2


 3. Đối với khối lớp 4:

 * Sách giáo khoa:

	TT
	TÊN SÁCH

	1
	Tiếng việt 4/1

	2
	Tiếng việt 4/2

	3
	Toán 4

	4
	Khoa học 4

	5
	Lịch sử và Địa lí 4

	6
	Âm nhạc 4

	7
	Mĩ thuật 4

	8
	Đạo đức 4

	9
	Kĩ thuật 4

	10
	Family & Friends VNVers -CB Gr.4

	11
	Family & Friends VNVers -WB Gr.4


          *Sách bổ trợ, sách mở rộng
	STT
	Tên sách

	1
	Vở BT Tiếng việt 4/1

	2
	Vở BT Tiếng việt 4/2

	3
	Vở BT Toán 4/1

	4
	Vở BT Toán 4/2

	5
	Vở BT Khoa học 4

	6
	Vở BT Lịch sử 4

	7
	Vở BT Địa lí 4

	8
	Vở BT Đạo đức 4

	9
	Vở Tập vẽ 4

	10
	HD học Tin học lớp 4 (SGK)

	11
	Bác Hồ và bài học về đạo đức, lối sống lớp 4

	12
	Tài liệu giáo dục ATGT cho học sinh lớp 4

	13
	BT Toán 4

	14
	Luyện từ và câu 4

	15
	Luyện tập làm văn 4


4. Đối với khối lớp 5

 * Sách giáo khoa:

	TT
	TÊN SÁCH

	1
	Tiếng việt 5/1

	2
	Tiếng việt 5/2

	3
	Toán 5

	4
	Khoa học 5

	5
	Lịch sử và Địa lí 5

	6
	Âm nhạc 5

	7
	Mĩ thuật 5

	8
	Đạo đức 5

	9
	Kĩ thuật 5

	10
	Family & Friends VNVers -CB Gr.5

	11
	Family & Friends VNVers -WB Gr.5


          *Sách bổ trợ, mở rộng

	STT
	Tên sách

	1
	Vở BT Tiếng việt 5/1

	2
	Vở BT Tiếng việt 5/2

	3
	Vở BT Toán 5/1

	4
	Vở BT Toán 5/2

	5
	Vở BT Khoa học 5

	6
	Vở BT Lịch sử 5

	7
	Vở BT Địa lí 5

	8
	Vở BT Đạo đức 5

	9
	Vở Tập vẽ 5

	10
	HD học Tin học lớp 5 (SGK)

	11
	Thực hành Kĩ năng sống dành cho HS lớp 5

	12
	Bác Hồ và bài học về đạo đức, lối sống lớp 5

	13
	Tài liệu giáo dục ATGT cho học sinh lớp 5

	14
	BT Toán 5

	15
	Luyện từ và câu 5

	16
	Luyện tập làm văn 5


